
THỜI KHÓA BIỂU TKB05092022 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

Thứ Buổi Tiết 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

1 SHDC-T.Nhân SHDC-M.Phương SHDC-T.ĐiềpSHDC-T.Hường SHDC-N.Hiên SHDC-V.Tuyến SHDC-T.Thêu SHDC-Đ.Khoa SHDC-N.Hà
2 SHCN-T.Nhân SHCN-M.Phương SHCN-T.ĐiềpSHCN-T.Hường SHCN-N.Hiên SHCN-V.Tuyến SHCN-T.Thêu SHCN-Đ.Khoa SHCN-N.Hà
3 GDCD-T.Cúc Văn-T.Hường TATC-M.Phương KHTN-T.Minh Sử-Địa-N.Hiên Văn-V.Tuyến KHTN-Q.HoàiVăn-T.Thêu Văn-T.Điềp
4 KHTN-K.Anh Văn-T.Hường TATC-M.Phương KHTN-T.Minh Sử-Địa-N.Hiên NT(MT)-T.Vinh T.Anh-Đ.Khoa Tin-T.Nguyệt Văn-T.Điềp
5

S

1 HDTN-Đ.Khoa Toán-N.Hà Sử-Địa-N.Hiên HDTN-T.Hường CN-H.Nga T.Anh-M.Phương HDTN-T.Thêu HDTN-T.Nhân TANN-Frn2
2 Toán-T.Nhân Toán-N.Hà Sử-Địa-N.Hiên KNS-Lsks1 KHTN-T.Minh T.Anh-M.Phương Văn-T.Thêu T.Anh-Đ.Khoa TANN-Frn2
3 CN-H.Nga KHTN-T.Quang HDTN-N.Huế Văn-T.Hường Văn-V.Tuyến KHTN-Q.HoàiVăn-T.Thêu Bơi-N.Hơn Toán-N.Hà
4 Sử-Địa-K.Loan KHTN-T.Quang KHTN-Q.HoàiVăn-T.Hường Tin-N.Châu HDTN-V.Tuyến Toán-X.Sơn Bơi-N.Hơn KNS-Lsks1
5

2

C

1 NT(AN)-Đ.Quỳnh GDCD-T.Cúc T.Anh-M.Phương Toán-T.Đạt Văn-V.Tuyến NT(AN)-N.Ngân T.Anh-Đ.Khoa KHTN-Q.Hoài CN-H.Nga
2 KHTN-K.Anh KHTN-T.Quang T.Anh-M.Phương Toán-T.Đạt Văn-V.Tuyến CN-H.Nga T.Anh-Đ.Khoa KHTN-Q.HoàiGDCD-B.Dung

3 Văn-T.Tâm NT(MT)-K.Oanh Văn-T.ĐiềpT.Anh-S.Song GDCD-T.Cúc Văn-V.Tuyến Văn-T.Thêu T.Anh-Đ.Khoa KHTN-T.Bình

4 Văn-T.Tâm T.Anh-M.Phương Văn-T.ĐiềpT.Anh-S.Song NT(AN)-Đ.Quỳnh Văn-V.Tuyến Văn-T.Thêu T.Anh-Đ.Khoa NT(AN)-N.Ngân

5

S

1 GDDP-T.Tâm HDTN-M.Phương Toán-T.Đạt HDTN-T.Hường T.Anh-S.Song KHTN-Q.HoàiGDCD-B.Dung CN-H.Nga GDDP-ThuHương

2 NT(MT)-K.Oanh Bơi-N.Hơn Toán-T.Đạt Văn-T.Hường Bơi-N.CườngKHTN-Q.Hoài CN-H.Nga NT(MT)-T.Vinh Văn-T.Điềp
3 T.Anh-Đ.Khoa Bơi-N.Hơn KHTN-Q.HoàiVăn-T.Hường Bơi-N.CườngT.Anh-M.Phương NT(MT)-T.Vinh Văn-T.Thêu T.Anh-S.Song

4
5

3

C

1 Toán-T.Nhân T.Anh-M.Phương KNS-Lsks1 CN-H.Nga TANN-Frn2 Sử-Địa-K.Loan Toán-X.Sơn GDCD-B.Dung Toán-N.Hà
2 Toán-T.Nhân T.Anh-M.Phương Sử-Địa-N.Hiên T.Anh-S.Song TANN-Frn2 Sử-Địa-K.Loan Toán-X.Sơn KNS-Lsks1 Toán-N.Hà
3 HDTN-Đ.Khoa Toán-N.Hà HDTN-N.Huế Toán-T.Đạt Toán-V.Hưng T.Anh-M.Phương TANN-Frn2 Toán-T.Nhân T.Anh-S.Song

4 TATC-Đ.Khoa Toán-N.HàGDCD-T.Cúc Toán-T.Đạt Toán-V.Hưng GDCD-B.Dung TANN-Frn2 Toán-T.Nhân Tin-T.Nguyệt

5

S

1 T.Anh-Đ.Khoa TATC-M.Phương Toán-T.Đạt GDCD-T.Cúc T.Anh-S.Song Tin-N.Châu KNS-Lsks1 Sử-Địa-K.Loan Sử-Địa-H.Anh

2 T.Anh-Đ.Khoa TATC-M.Phương Toán-T.Đạt NT(AN)-Đ.Quỳnh T.Anh-S.Song KNS-Lsks1 Tin-T.Nguyệt Sử-Địa-K.Loan NT(MT)-T.Vinh

3 Tin-T.Nguyệt CN-H.Nga NT(MT)-K.Oanh Tin-T.Hiếu KNS-Lsks1 Toán-X.Sơn Bơi-N.CườngTANN-Frn2 Bơi-N.Hơn
4 KNS-Lsks1 Tin-N.Châu T.Anh-M.Phương NT(MT)-K.Oanh HDTN-N.Hiên Toán-X.Sơn Bơi-N.CườngTANN-Frn2 Bơi-N.Hơn
5

4

C

1 KHTN-K.Anh Văn-T.Hường Tin-T.Hiếu Sử-Địa-N.Hiên Toán-V.Hưng Văn-V.Tuyến GDDP-T.Thêu KHTN-Q.HoàiT.Anh-S.Song

2 KHTN-K.Anh Văn-T.Hường Văn-T.ĐiềpSử-Địa-N.Hiên Toán-V.Hưng Văn-V.Tuyến HDTN-T.Thêu NT(AN)-N.Ngân T.Anh-S.Song

3 Sử-Địa-K.Loan Sử-Địa-H.Anh TANN-Frn2 GDDP-T.Hường Văn-V.Tuyến Toán-X.Sơn T.Anh-Đ.Khoa Văn-T.Thêu Toán-N.Hà
4 Sử-Địa-K.Loan Sử-Địa-H.Anh TANN-Frn2 T.Anh-S.Song Văn-V.Tuyến Toán-X.Sơn KHTN-Q.HoàiVăn-T.Thêu HDTN-N.Hà
5

S

1 TATC-Đ.Khoa KHTN-T.Quang TATC-M.Phương TANN-Frn2 GDDP-V.Tuyến Sử-Địa-K.Loan Toán-X.Sơn Toán-T.Nhân KHTN-T.Bình

2 TATC-Đ.Khoa TATC-M.Phương Bơi-N.Hơn TANN-Frn2 KHTN-T.Minh Bơi-N.CườngSử-Địa-K.Loan Toán-T.Nhân KHTN-T.Bình

3 Văn-T.Tâm HDTN-M.Phương Bơi-N.Hơn KHTN-T.Minh T.Anh-S.Song Bơi-N.CườngSử-Địa-K.Loan T.Anh-Đ.Khoa Văn-T.Điềp
4
5

5

C

1 Toán-T.Nhân TANN-Frn2 CN-H.Nga KHTN-T.Minh Toán-V.Hưng Toán-X.Sơn KHTN-Q.HoàiSử-Địa-K.Loan Văn-T.Điềp
2 Toán-T.Nhân TANN-Frn2 NT(AN)-Đ.Quỳnh Toán-T.Đạt Toán-V.Hưng Toán-X.Sơn KHTN-Q.HoàiGDDP-T.Thêu Văn-T.Điềp
3 Văn-T.Tâm Toán-N.Hà Văn-T.Điềp Toán-T.Đạt KHTN-T.Minh KHTN-Q.HoàiVăn-T.Thêu Toán-T.Nhân KHTN-T.Bình

4 Văn-T.Tâm Sử-Địa-H.Anh Văn-T.ĐiềpSử-Địa-N.Hiên KHTN-T.Minh HDTN-V.Tuyến Văn-T.Thêu Toán-T.Nhân HDTN-N.Hà
5

S

1 TANN-Frn2 KNS-Lsks1 KHTN-Q.HoàiVăn-T.Hường NT(MT)-K.Oanh GDDP-V.Tuyến Toán-X.Sơn Văn-T.Thêu Sử-Địa-H.Anh

2 TANN-Frn2 GDDP-ThuHương KHTN-Q.HoàiVăn-T.Hường HDTN-N.Hiên Văn-V.Tuyến Toán-X.Sơn Văn-T.Thêu Sử-Địa-H.Anh

3 Bơi-N.Hơn Văn-T.Hường Toán-T.Đạt Bơi-N.CườngVăn-V.Tuyến TANN-Frn2 Sử-Địa-K.Loan KHTN-Q.Hoài Toán-N.Hà
4 Bơi-N.Hơn NT(AN)-Đ.Quỳnh GDDP-T.Hường Bơi-N.CườngSử-Địa-N.Hiên TANN-Frn2 NT(AN)-N.Ngân HDTN-T.Nhân Toán-N.Hà
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C

, ngày 27 tháng 08 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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